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1. Sự cần thiết

 Định hướng Chiến lược Phát triển Thủy lợi Việt Nam đã được

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 1590/QĐ-TTg

ngày 09/10/2009 nhằm phát triển thủy lợi đáp ứng các mục tiêu

phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đến năm 2020, tầm

nhìn đến năm 2050; làm cơ sở để phát triển nông nghiệp bền

vững, theo hướng hiện đại hóa, thâm canh cao, góp phần phát

triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh

lương thực và xuất khẩu, lợi ích quốc gia và hài hòa lợi ích

giữa các vùng, các ngành.

 Chiến lược đã đề xuất 9 chương trình, 4 nhiệm vụ và giải

pháp cụ thể cho 7 vùng kinh tế

MỞ ĐẦU



MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết

 Theo kế hoạch thực hiện đã đề ra trong chiến lược, sau 5

năm thực hiện cần sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất

kiến nghị, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh các nội dung,

giải pháp trong định hướng Chiến lược giai đoạn 5 năm tiếp

theo, nhằm:

- Đảm bảo sự phát triển thủy lợi thống nhất, bền vững;

- Đáp ứng các yêu cầu thực tiễn và các vấn đề mới nảy sinh do

phát triển kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật và công nghệ;

- Thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong

tương lai.



MỞ ĐẦU

2. Mục tiêu

 Đánh giá kết quả thực hiện định hướng Chiến lược phát triển

thủy lợi Việt Nam theo 9 chương trình, 4 nhiệm vụ giai đoạn từ

2009 – 2015 làm cơ sở đề xuất, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật

những nhiệm vụ tiếp theo của Chiến lược trong giai đoạn 2016

- 2020.



MỞ ĐẦU

3. Tổ chức thực hiện

 Đơn vị lập báo cáo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Nhà tài trợ: Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) do

USAID tài trợ

 Báo cáo được lập dựa trên kết quả điều tra khảo sát tại 63

tỉnh thành trong cả nước tại các đơn vị:

- Sở NN&PTNT

- Chi cục Thủy lợi

- Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi

- Trung tâm Nước sạch và VSMT NT các tỉnh

 Thời gian khảo sát: từ tháng 11/2015 đến tháng 4/2016
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trình 

tăng 

cường 

công 

tác 

quản lý

1/ Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về 

thủy lợi

1

 Hiện trạng tổ chức quản lý nhà nước về thủy lợi

 Hệ thống các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách

- Luật Thủy lợi dự kiến trình QH 

thông qua năm 2016;

- Thông tư liên tịch số 

14/2015/TT-LT-BNNPTNT-BNV

ngày 25/03/20145

- Thông tư số 15/2015/TT-

BNNPTNT ngày 26/03/2015

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH
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 Tồn tại, hạn chế

- Một số địa phương quản lý số km đê lớn và nhiều tuyến

đê đặc biệt cho rằng việc sáp nhập là không hợp lý

- Biên chế chưa đáp ứng được nhu cầu vị trí việc làm

(Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính

sách tinh giảm biên chế)

- Chức năng quản lý nhà nước về NS&VSMTNT chồng

chéo giữa Chi cục TL và Trung tâm NS&VSMTNT

- Cấp huyện thiếu cán bộ chuyên môn về thủy lợi, kiêm

nhiệm nhiều nhiệm vụ  tham mưu còn hạn chế

- Cấp xã: Công tác thủy lợi và nước sạch không có cán

bộ chuyên ngành chuyên trách, chủ yếu là kiêm nhiệm

1
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2/ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý KTCTTL1

 Hiện trạng tổ chức quản lý khai thác CTTL

 Cấp TW: 3 C.ty TNHH MTV KTCTTL thuộc Bộ NN&

PTNT: Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà, Dầu Tiếng-Phước

Hòa

 Cấp tỉnh: Đa số mỗi tỉnh thành lập 01 cty TNHH

MTV KTCTTL. Một số tỉnh thành lập các công ty theo

hệ thống hoặc theo địa giới hành chính cấp huyện, do

đó tồn tại 2-5 công ty: Yên Bái (4), Vĩnh Phúc (4), Hà

Nội (5), Hải Phòng (5), Nam Định (5). Các mô hình

khác như Ban quản lý KTCTTL, Trung tâm QLKTCTTL

Xí nghiệp Quản lý KTCTTL và không có công ty
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1
 Cấp huyện: Các mô hình quản lý gồm Ban

QLKTCTTL, Trạm quản lý thủy nông, hoặc giao trực tiếp

cho cấp xã.

 Cấp xã: Nhiều loại mô hình như Ban thủy lợi xã,

TCHTDN, HTX DVNN, Tổ hợp tác thôn bản…

Tồn tại:

 Mô hình tổ chức quản lý, khai thác và vận hành CTTL

chưa đồng bộ, thống nhất ở tất cả các cấp.

 Vẫn còn có sự trùng lẫn giữa chức năng quản lý Nhà

nước và chức năng cung cấp dịch vụ công ích của

nhà nước.
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1  Hệ thống văn bản về quản lý khai thác CTTL được

ban hành trong giai đoạn 2009-2015

 Nghị định 67/2012/ND-CP: Mức thu TLP và miễn TLP

 Nghị định 139/2013/NĐ-CP: Xử lý vi phạm hành chính

về KT và bảo vệ CTL

 Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT: Phân cấp QLKT CTTL

 Thông tư 56/2010/TT-BNNPTNT: Nội dung hoạt động

của tổ chức QLKT CTTL

 Thông tư 40/2011/TT-BNNPTNT: Quy định năng lực của

tổ chức, cá nhân QLKTCTTL

 QĐ 794/QĐ-BNN-TCTL: Đề án Tái cơ cấu ngành TL

 QĐ 784/QĐ-BNN-TCTL: Đề án Nâng cao hiệu quả QLKT

CTTL
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1  Tình hình triển khai thực hiện phân cấp CTTL theo

Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT

 Hầu hết các tỉnh đã thực hiện phân cấp công trình thuỷ 

lợi theo Thông tư: Quy mô công trình, kỹ thuật QLVH, diện

tích tưới, quy định cống đầu kênh khác nhau ở mỗi tỉnh…

 Đã thực hiện trước khi ban hành Thông tư: Bà Rịa –

Vũng Tàu, Bình Định

 Chưa thực hiện theo Thông tư: Công ty TNHH MTV

quản lý toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi từ đầu mối

xuống mặt ruộng (Vĩnh Phúc, hệ thống Củ Chi) hoặc chưa

thực hiện phân cấp (Sơn La, Phú Thọ, Lạng Sơn).
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1  Khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện

phân cấp

 Cấp huyện và xã cán bộ quản lý Nhà nước kiêm quản lý

khai thác

 Quy định cống đầu kênh, phí thủy lợi nội đồng chưa rõ

ràng và phù hợp với điều kiện khu vực cụ thể

 Năng lực của các TCHTDN chưa đáp ứng yêu cầu:

Chuyên môn, tài chính  công trình xuống cấp nhanh

nhiều tỉnh đã rà soát lại các công trình do TCHTDN giao

cho Cty TNHHMTV quản lý

 Chưa có cơ chế, chính sách, hướng dẫn quy trình, thủ

tục cụ thể nhằm thúc đẩy sự tham gia, hợp tác của các

thành phần kinh tế trong quản lý KTCTTL
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1  Khó khăn vướng mắc trong thực thi chính sách

miễn giảm thủy lợi phí

 Người dân chưa nhận thức đúng về chính sách 

không đóng phí TL nội đồng, sử dụng nước lãng phí…

 Chế độ quản lý tài chính đối với các TCHTDN trong việc

sử dụng nguồn kinh phí cấp bù chưa rõ ràng. Hầu hết

chưa thu được phí thủy lợi nội đồng.

 Chưa có chính sách cấp bù TLP đối với các công trình

do tư nhân và doanh nghiệp đầu tư, quản lý: Ví dụ NTTS

 Giá TLP chưa công bằng giữa DT tưới tập trung, ít đầu

mối CT và DT tưới phân tán, nhiều hạng mục CT

 Chưa khuyến khích doanh nghiệp QLKT đổi mới và tinh

gọn
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1  Giá TLP được tính theo diện tích tưới và loại cây trồng

chưa theo lượng nước sử dụng.

 Giá TLP chưa theo kịp biến động về giá cả.

 Nhiều tỉnh chưa xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

trong công tác quản lý, khai thác  chưa thực hiện

phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu

 Thiếu các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính đối

với kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí cho các TCHTDN

 Vấn đề hộ khẩu thường trú và miễn thủy lợi phí

 Mức thu phí TL nội đồng thấp  các TCHTDN thu không

đủ bù chi. Nếu thu cao thì không phù hợp với chính sách

miễn thu thủy lợi của Nhà nước và việc giảm đóng góp

của nông dân là không đáng kể
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1  Thực hiện QHTL

 Quy hoạch cấp vùng hoặc cấp LVS: Lập quy hoạch

được triển khai đầy đủ và cập nhật kịp thời phù hợp với

phát triển KT-XH và thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, việc

thực hiện các giải pháp công trình còn chậm do cắt giảm

đầu tư công trong giai đoạn 2011-2015

 Quy hoạch thủy lợi tỉnh: Đã xây dựng, bổ sung kịp thời.

Việc lập mới, điều chỉnh quy hoạch trong gđ 2009-2015 cơ

bản đã đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh và các

đề xuất quy hoạch đã xét đến điều kiện BĐKH&NBD.

 Các quy hoạch khác đã thực hiện: Phòng chống lũ,

chỉnh trị sông…
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1  Điều tra cơ bản

 Cấp toàn quốc: Tình hình thực hiện pháp lệnh Khai thác

và bảo vệ CTTL (2009-2011); Hiện trạng cấp nước sạch

và VSMTNT (2008-2011); hiện trạng và hiệu quả HTTL

toàn quốc (2009-2011)

 Cấp tỉnh: Một số tỉnh đã điều tra các vùng có nguy cơ 

ngập lụt, điều tra, rà soát đánh giá hiện trạng các CTTL

 Công tác thống kê, lưu trữ cơ sở dữ liệu trong thủy lợi

hiện nay chưa được coi trọng và chưa theo hệ thống;

thiếu sự gắn kết trao đổi thông tin, xử lý, cập nhật số liệu

thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung

ương và địa phương
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2  Các văn bản đã được địa phương ban hành

 Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương

 Chính sách khuyến khích áp dụng tiến bộ kỹ thuật như

kênh bê tông vỏ mỏng, đường ống

 Khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình đầu tư thực

hiện mô hình tưới tiết kiệm nước

 Chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn (Lào Cai)

 Chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh

nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ

thuật, đối mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công

nghiệp (Tuyên Quang)
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2  Ứng dụng công nghệ trong khảo sát, thiết kế, thi

công

 Trong khảo sát, thiết kế: Việc đầu tư trang thiết bị chỉ ở

mức trung bình theo tiêu chí về mức độ tiên tiến, hiện đại.

Trong thiết kế đã hầu hết sử dụng các chương trình, phần

mềm để tính toán các bộ thông số, các chuyên đề,… đảm

bảo yêu cầu và chất lượng sản phẩm, góp phần rút ngắn

được thời gian, nguồn lực để thực hiện so với trước đây

 Trong thi công: Đã ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn

trong thi công một số công trình lớn như hồ chứa nước

Nước Trong, hồ thủy điện Đắk Đrinh, hồ Định Bình, đập

dâng Văn Phong.
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2  Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo thiên

tai

 Mô hình tính toán dự báo ngập lụt, xâm nhập mặn; ứng

dụng công nghệ viễn thám trong dự báo, cảnh báo và

giảm lũ. Công tác dự báo tuy được nâng cấp nhưng chất

lượng và độ chính xác còn chưa cao.

 Thiết lập và vận hành hệ thống cảnh báo sớm thiên tai

cho cộng đồng bằng tin nhắn SMS (Quảng Nam)

 Phần mềm VinAWARE (USAID) tài trợ giúp theo dõi các

cơn bão và lũ lụt để đưa ra những cảnh báo sớm

 Việc dự báo ở các địa phương về xâm nhập mặn, dòng

chảy, ngập lụt còn thiếu cả về công cụ và nhân lực.
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3  Nguồn nhân lực quản lý nhà nước về thủy lợi

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Số lượng cán bộ chuyên ngành thuỷ lợi có sự khác nhau 

đáng kể giữa các tỉnh. Một số tỉnh có số cán bộ chuyên

ngành thủy lợi cấp tỉnh<10 người (Phú Yên, Bắc Kạn)

 Nhiều huyện không có cán bộ chuyên ngành thủy lợi

Tỷ lệ theo trình độ toàn quốc Số lượng cán bộ phân theo vùng
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3  Nguồn nhân lực quản lý khai thác CTTL

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

C.ty thuộc Bộ NN&PTNT C.ty thuộc tỉnh

 Cấp Bộ và cấp tỉnh: Cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý

khai thác trong giai đoạn hiện nay
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lực

3  Đào tạo, nâng cao năng lực

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Đào tạo tại các công ty quản lý KTCTT::

- Cử cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn đại học, thạc sỹ;

Liên kết với các cơ sở đào tạo nâng cao trình độ chuyên

môn và tay nghề cho công nhân, cấp chứng chỉ về quản lý

vận hành; Tự mở các lớp nâng cao tay nghề và thi chuyển

bậc cho công nhân; Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do

tỉnh và Bộ NN&PTNT tổ chức...

- Thiếu cán bộ thuộc các chuyên ngành như điện tử, tự động

hóa, môi trường…
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phát 

triển 
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nhân 

lực

3  Đào tạo, nâng cao năng lực

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ

cán bộ thuộc các HTX NN và Tổ chức HTDN, các thủy

nông viên đã được các địa phương thực hiện tuy nhiên

không thường xuyên và số lượng còn rất ít so với nhu cầu

 Phối hợp, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau giữa các tổ chức

quản lý nhà nước–doanh nghiệp-tổ chức hợp tác dùng

nước chưa tốt. Đặc biệt là sự phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn

tổ chức thủy nông cơ sở.

 Xu hướng chung cán bộ trẻ có đào tạo không muốn về

công tác ở các tổ chức quản lý, khai thác CTTL



Chương 
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nâng 

cấp 

HĐH 

các 
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4  Mức độ đầu tư hoàn chỉnh đầu mối đến mặt ruộng

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Do nguồn ngân sách còn hạn hẹp nên việc đầu tư chủ

yếu tập trung ở phần đầu mối và kênh chính hoặc đến

kênh cấp II ở một số công trình/ hệ thống thủy lợi. Chỉ một

số ít công trình/ hệ thống thủy lợi được đầu tư đến kênh

nhánh và có hệ thống thiết bị giám sát, điều khiển phục vụ

quản lý vận hành.

 Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP) gđ 2007-2012

đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống kỹ thuật hạ tầng 6

hồ chứa lớn (Cầu Sơn – Cấm Sơn, Yên Lập, Kẻ Gỗ, Phú

Ninh, Đá Bàn, Dầu Tiếng)
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4  Kiên cố hóa kênh mương

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Chương trình kiên cố hóa kênh mương được tích cực

triển khai ở các địa phương bằng các nguồn vồn khác

nhau  tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương tăng đáng kể trong

5 năm gần đây.

Tỷ lệ kiên cố hóa kênh chính
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4  Hiện đại hóa trang thiết bị quản lý vận hành

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Hệ thống đóng mở đang dần được điện khí hóa, giảm

được công sức vận hành và đảm bảo đóng mở kịp thời.

 Các thiết bị SCADA từng bước được đưa vào áp dụng

trong công tác quản lý vận hành. Hiện nay, mức độ ứng

dụng hệ thống SCADA mới chỉ tập trung vào giám sát công

trình, giám sát mực nước, lưu lượng... Việc áp dụng

SCADA trong điều khiển, vận hành cần được tiếp tục

nghiên cứu và áp dụng trong thời gian tới.
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Tổng số 252 hồ dung tích  3 triệu m3, 119 hồ đã được

nâng cấp sửa chữa trong giai đoạn 2009-2015

 Các công trình hoạt động đảm bảo an toàn, phát huy tốt

nhiệm vụ thiết kế phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa

phương.

Hồ chứa có dung tích >3 triệu m3
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 HTTL đang từng bước được bổ sung, điều chỉnh nhiệm

vụ để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

 Các địa phương đã lập kế hoạch hành động thực hiện đề

án Tái cơ cấu ngành thủy lợi phục vụ Tái cơ cấu ngành

nông nghiệp. Tuy nhiên, nguồn lực để thực thi kế hoạch

hành động còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu

cầu.



Chương 

trình 

phát 

triển 

thủy lợi, 

thủy 

điện 

nhỏ 

miền 

núi, hải 

đảo

7

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Các công trình thủy lợi nhỏ đã được quan tâm đầu tư ở

khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng hải đảo bằng

nhiều nguồn vốn (Chương trình 135, 30a, trái phiếu chính

phủ, ODA…) góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định dân

cư và đảm bảo an ninh quốc phòng.

 Một số hồ chứa ở các đảo đã được xây dựng như hồ

Thới Lới thuộc huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), hồ Nhơn

Châu thuộc đảo Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn (Bình Định),

hồ An Hải, hồ Quang Trung I (Bà Rịa – Vũng Tàu)…

 Phát triển thủy lợi nhỏ
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Do điện nông thôn đã cơ bản được phủ kín nên trong giai

đoạn 2009-2015 nên các thủy điện nhỏ hầu hết không kết

hợp cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tồn tại khó khăn

 Các công trình thuỷ lợi nhỏ thường nằm ở vùng sâu,

vùng xa, có diện tích tưới nhỏ nên giá thành đầu tư cao,

quản lý khai thác, vận hành còn gặp nhiều khó khăn

 Các công trình thuỷ lợi nhỏ chịu tác động trực tiếp của lũ,

trượt sạt lở đất

 Phát triển thủy điện nhỏ
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Tham gia đầu tư xây dựng các công trình NS&VSMTNT 

ngoài chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi

trường nông thôn còn có chương trình 134, 135, Chương

trình ổn định dân cư biên giới, các chương trình của các tổ

chức/ hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ.

Kết quả đạt được
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

Tỷ lệ hoạt động của các CTCN tập trung

 Nối mạng các hệ thống để hỗ trợ cấp nước và sử dụng GIS

trong quản lý: Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu

 Tỷ lệ công trình CNSH tập trung nông thôn hoạt động bền

vững là 46,6%, hoạt động trung bình là 31,1%

 Công trình CNSH tập trung nông thôn do Trung tâm

NS&VSMTNT quản lý đã phát huy hiệu quả tốt
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Phần lớn các công trình CNSH tập trung chưa đạt QCVN

02:2009/BYT do hệ thống khử trùng không hoạt động.

 Nhiều công trình không thu được tiền nước. Hiện tại chỉ

có một số ít công trình thu được tiền nước nhưng giá chỉ

từ 500-2000 đ/m3

 Công trình CNSH do cấp xã và cộng đồng quản lý nhanh

xuống cấp và phát huy hiệu quả kém

 Tỷ lệ công trình CNSH TTNT hoạt động kém và không

hoạt động còn cao, khoảng 27%

 Công nghệ xử lý nước cấp đơn giản: Lọc ngang, lọc

đứng, lọc ngược. Lọc tự rửa và lọc áp lực chưa được áp

dụng nhiều

Khó khăn, tồn tại
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Triển khai quyết định số 172/2007/QĐ-TTg, Quyết định

số 1002/QĐ-TTg, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP Các tỉnh đã

ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phòng

chống thiên tai, kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng

và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, phương án ứng

phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, phương án ứng

phó với bão mạnh; ban hành quyết định thu quỹ phòng

chống thiên tai trên địa bàn,…

 Kết quả triển khai thực hiện các văn bản pháp luật
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Bên cạnh công tác rà soát bổ sung quy hoạch thủy lợi,

các địa phương đã quan tâm đến việc rà soát, điều chỉnh

bổ sung các quy hoạch khác như quy hoạch chi tiết đê

sông, đê biển, quy hoạch chi tiết tiêu thoát lũ…

 Phân vùng và cảnh báo các vùng có nguy cơ xảy ra lũ

quét, sạt lở đất dựa trên kinh nghiệm tại các vùng có nguy

cơ xảy ra

 Việc xây dựng bản đồ ngập lụt và hệ thống cột mốc đã

được thực hiện cho hạ du các hồ chứa lớn. Công tác dự

báo, cảnh báo ngập lụt đã được quan tâm nhiều hơn so

với hạn hán

 Kết quả thực hiện các biện pháp phi công trình
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 953 cán bộ các cấp được nâng cao năng lực về quản lý

thiên tai là người và nâng cao năng lực cho cộng đồng về

quản lý rủi ro thiên tai là 25.295 người

 662/1300 hồ đã được xây dựng quy trình vận hành, đạt

khoảng 50%. Hầu hết các hồ chứa có dung tích >3 triệu

m3 đã được xây dựng quy trình vận hành

 Nhu cầu kiểm định an toàn đập tại các tỉnh vào khoảng

900 đập mới thực hiện được khoảng 12%

 Khoảng 224.820 hộ (1022.519 người) đã được di chuyển

ra khỏi vùng thiên tai.

 Kết quả thực hiện các biện pháp phi công trình
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Phát triển các công trình ngăn mặn giữ ngọt: Đập Duy

Thành trên sông Thu Bồn, đập Quang An trên sông Thoa

đập Đức Lợi trên sông Vệ, đập Văn Mối trên sông Đại An.

Công trình phát huy hiệu quả nhất là trong điều kiện

BĐKH&NBD

 Kết quả thực hiện các biện pháp công trình

đập Quang An đập Văn Mối 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 CHƯƠNG TRÌNH

 Biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng hơn tình hình thiên tai

và đa dạng các loại hình thiên tai

 Công tác dự báo, cảnh báo sớm hạn hán còn nhiều hạn

chế, kết quả dự báo dài hạn còn nhiều sai số

 Bản đồ ngập lụt sạt lở đất chưa chi tiết, chưa đáp ứng

yêu cầu quản lý

 Hầu hết các địa phương chưa đạt so với kế hoạch đề ra

trong giai đoạn 2009-2014 trong thực hiện Đề án Nâng cao

nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai

 Tiến độ thực thực hiện Chương trình đầu tư củng cố, bảo

vệ và nâng cấp đê biển và đê sông còn chậm do thiếu vốn

 Tồn tại, khó khăn



KẾT 

QUẢ 

THỰC 

HIỆN 4 

NHIỆM 

VỤ VÀ 

GIẢI 

PHÁP



Vùng 

Trung 

du, 

miền 

núi phía 

Bắc

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1



KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 Xây dựng các công trình thủy lợi lớn lợi dụng tổng hợp:

Các hồ chứa lớn lợi dụng tổng hợp trên sông Đà, sông

Gâm cơ bản đã được hoàn thành làm nhiệm vụ phát điện,

phòng lũ và cấp nước màu kiệt.

- Các hồ hoàn thành trước 2009: Hòa Bình, Tuyên Quang,

Thác Bà

- Các hồ chứa hoàn thành trong trước 2015 gồm Sơn La,

Nậm Chiến, Bản Chát, Huội Quảng

- Các hồ đang xây dựng: Lai Châu (dự kiến hoàn thành vào

2017)

1/ Cấp nước và tiêu nước
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miền 

núi phía 

Bắc
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 Cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao biên

giới: Đã xây dựng được trên 200 công trình cấp nước sinh

hoạt với hình thức bể tập trung (hoặc hồ treo) có dung tích

lớn (1000-15000m3).

Vùng 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 Toàn vùng có 24873 công trình, trong đó có 19882 đập

dâng, 2748 hồ chứa, 1681 trạm bơm và 512 cống dưới đê.

Các công trình đảm bảo tưới cho 221,4 nghìn ha lúa xuân

đạt 55% diện tích yêu cầu tưới, 323758 ha lúa mùa đạt

80% diện tích yêu cầu tưới, tưới ẩm cho 76737 ha cây

khác, cấp nước cho 3918 ha nuôi trồng thủy sản.

 Cấp nguồn cho đô thị và khu công nghiệp từ hệ thống

CTTL: Hồ Cấm Sơn cấp nguồn cho nhà máy xi măng

Hương Sơn, hồ Núi Cốc cấp nguồn cho TP Thái Nguyên

và khu công nghiệp Yên Bình.

 Diện tích tiêu tự chảy đã có công trình là 135.100ha, đạt

92% nhu cầu tiêu tự chảy; tiêu động lực là 7.300 ha, đạt

43,7%
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 Cảnh báo các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét cao, có giải

pháp thích hợp bảo vệ dân cư và sản xuất: Các tỉnh trong

vùng đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án Rà soát, bổ

sung Quy hoạch bố trí dân cư các vùng nguy cơ thiên tai

đến 2015 và định hướng đến 2020..

 Tình trạng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất xảy ra thường

xuyên

 Đã Cảnh báo bằng công cụ tin nhắn đã được thực hiện

để cảnh báo lũ sớm trên sông Thao tại huyện Hạ Hòa; điều

tra, phân vùng và cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét trên

địa bàn tỉnh Yên Bái (Bộ TNMT thực hiện)

2/ Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Vùng 

Trung 

du, 

miền 

núi phía 

Bắc

1
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 Xây dựng nâng cấp hệ thống kè sông bảo vệ khu dân cư,

hành chính: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, yên Bái

 Nâng cấp củng cố đê sông thuộc các tỉnh Hòa Bình, Phú

Thọ, Thái Nguyên

 Củng cố, bảo vệ ổn định lòng, bờ sông biên giới được

Chính phủ và các địa phương đặc biệt quan tâm và ưu tiên

đầu tư. Tuy nhiên, phần lớn các tuyến sông biên giới bị

ràng buộc bởi Hiệp định song phương giữa 2 quốc gia có

chung đường biên giới, vì vậy quá trình triển khai thực hiện

còn phục thuộc vào quá trình đàm phán giữa 2 quốc gia.

Vùng 

Trung 

du, 

miền 

núi phía 

Bắc

1
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 Công tác điều tra cơ bản, củng cố các trạm đo chất

lượng nước được thường xuyên đã được chú trọng, nhất

là các trạm biên giới. Công tác đo đạc, giám sát chất lượng

nước trong vùng nói chung và khu vực biên giới nói riêng

hiện đang được Sở Tài nguyên và Môi trường thường

xuyên thực hiện

 Các trạm đo chất lượng nước thường xuyên thuộc các

hệ thống thủy lợi trong vùng hiện nay chưa được xây dựng

 Việc thành lập Ban Quản lý quy hoạch thủy lợi lưu vực

sông Hồng - Thái Bình, tiểu lưu vực sông Cầu trên cơ sở

kiện toàn lại bộ máy tổ chức của Ban quản lý Quy hoạch

lưu vực sông Hồng-Thái Bình vẫn chưa thực hiện được

3/ Quản lý và bảo vệ nguồn nước

Vùng 

Trung 

du, 

miền 

núi phía 

Bắc

1
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 Giai đoạn 2009-2015 toàn vùng đã xây mới được 459

công trình tưới tiêu các loại và nâng cấp, sửa chữa được

720 công trình tưới tiêu các loại. Như vậy so với nhiệm vụ

đề ra trong Chiến lược, giai đoạn này mới thực hiện được

khoảng 10%.

 Việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ tưới, tiêu và

cấp nước sinh hoạt khu vực miền núi, nhất là khu vực

vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đòi hỏi kinh phí rất lớn,

suất đầu tư cao gấp nhiều lần so với khu vực vùng thấp và

vùng đồng bằng.

4/ Các công trình dự kiến theo quy hoạch

Vùng 

Trung 

du, 

miền 

núi phía 

Bắc

1
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Vùng 

Đồng 

bằng 

sông 

Hồng

2
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 Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá các hệ thống thủy lợi:

Các hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, Bắc Nam

Hà,… đã được quan tâm, đầu tư nâng cấp đảm bảo các

yêu cầu cấp nước, nhưng mức độ hiện đại hóa còn rất hạn

chế

 Chủ động, đảm bảo tiêu nước cho thủ đô Hà Nội: Một số

công trình trọng điểm đã có kế hoạch xây dựng nhưng

chậm so với tiến độ do nguồn vốn hạn chế, một số công

trình trọng điểm mới được khởi công hoặc sắp khởi công

xây dựng như TB tiêu Yên Nghĩa, TB Đông Mỹ, TB Liên

Mạc… Do vậy, ở thời điểm hiện tại việc tiêu thoát nước

của Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn.

1/ Cấp nước và tiêu nước

Vùng 

Đồng 

bằng 

sông 

Hồng

2
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 Bổ sung công trình cấp nước cho các vùng Bắc Hưng

Hải, sông Tích, sông Đáy, An Kim Hải, Bắc Đuống,…: Do

hạn chế về kinh phí nên các công trình cấp nước mặc dù

đã được quy hoạch xây dựng nhưng việc triển khai xây

dựng còn hạn chế. Ví dụ: Theo qui hoạch Cống Bàng Lai,

cống Quảng Đạt thuộc hệ thống An Hải đã hoàn thành

nhưng đến nay mới đang được xây dựng.

 Bổ sung nguồn nước cho các khu tam giác công nghiệp

Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng:

 Hoàn thiện các công trình khai thông dòng chảy sông

Đáy: Tiến độ xây dựng công trình còn chậm.

Vùng 

Đồng 

bằng 

sông 

Hồng

2



KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 Các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng và sông Thái

Bình đã được củng cố đảm bảo chống được lũ tương ứng

với mực nước sông Hồng tại trạm Long Biên là +13,10 m,

mực nước sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là +7,20 m. Tại

Hà Nội đảm bảo chống được lũ tương ứng với mực nước

sông Hồng tại trạm Long Biên là +13,40 m

 Các tuyến đê thuộc tỉnh Quảng Ninh đã được nâng cấp,

củng cố đảm bảo chống được triều tần suất 5% với bão

cấp 10; khoảng trên 30km để biển cần nâng cấp để đảm

bảo bảo vệ dân cư và diện tích đất sản xuất nông nghiệp

 Đã ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên LV

sông Hồng tại quyết định 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015

2/ Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Vùng 

Đồng 

bằng 

sông 

Hồng

2
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 Công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước chưa hiệu quả

dẫn đến các hệ thống thủy lợi đang ngày càng ô nhiễm

nghiêm trọng. Mặc dù đã có các chính sách và chế tài xử

lý vi phạm và xả thải vào hệ thống thủy lơi nhưng ô nhiễm

môi trường hiện đang là vấn đề nhức nhối trong các hệ

thống thủy lợi vùng ĐBSH đặc biệt là các thành phố lớn

như Hà Nội và Hải Phòng.

 Chỉ một số rất ít hệ thống thủy lợi thực hiện giám sát chất

lượng nước như hệ thống Đa Độ, hệ thống Bắc Hưng Hải,

hệ thống Bắc Đuống

3/ Quản lý và bảo vệ nguồn nước

Vùng 

Đồng 

bằng 

sông 

Hồng

2
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 Đến nay, toàn vùng ĐBSH đã xây dựng được 11.276

công trình thủy lợi các loại. Trong đó có 746 hồ chứa, 437

đập dâng, 7.276 trạm bơm và 2.817 cống dưới đê.

 Các công trình đầu mối trọng điểm theo quy hoạch đã

hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành như cống Tắc

Giang, cống Hát Môn – Cẩm Đình. Tuy nhiên, nhiều công

trình đầu mối theo quy hoạch mới đều chưa được xây

dựng hoặc xây dựng không đúng kế hoạch như cống Xuân

Quan 2 cấp nước cho khu Bắc Hưng Hải, cống sông Mới

cấp nước cho khu Tiên Lãng, cống Bằng Lai, Quảng Đạt

cấp nước cho khu An Kim Hải, v.v

4/ Các công trình dự kiến theo quy hoạch

Vùng 

Đồng 

bằng 

sông 

Hồng

2
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Vùng 

Bắc 

Trung 

Bộ
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 Tính đến năm 2015, toàn vùng có 1.923 hồ chứa các

loại, 1.954 đập dâng, 2.547 trạm bơm và 573 cống qua đê.

Giai đoạn 2009-2015, hồ chứa đã được nâng cấp được là

227 hồ và xây mới là 9 hồ; đập dâng đã được nâng cấp

được là 56 đập và xây mới là 8 đập; trạm bơm đã được

nâng cấp được là 136 trạm và xây mới là 54 trạm, cống

dưới đê đã được nâng cấp được là 83 cống và xây mới là

99 cống.

 Năng lực tưới thực tế các công trình thủy lợi mới đạt

khoảng 60-75% năng lực thiết kế

1/ Cấp nước và tiêu nước

Vùng 

Bắc 

Trung 

Bộ

3
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 Chưa có Hệ thống công trình thủy lợi chuyên phục vụ

nuôi trồng thủy sản

 Công trình thủy lợi cấp nguồn cho khu công nghiệp và đô

thị:

- Thanh hóa: Cấp khoảng 64.000 m3/ngày đêm từ Kênh

bắc Bái Thượng, kênh nam trạm bơm Hoàng Thắng, hồ

Yên Mỹ, hồ sông Mực, hồ Đồng Chùa

- Hà Tĩnh: Liên hồ chứa Bộc Nguyên -Kẽ Gỗ cấp nước cho

thành phố Hà Tĩnh và khu công nghiệp có công suất

1,6m3/s

Vùng 

Bắc 

Trung 

Bộ
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 Giai đoạn 2009-2015, toàn vùng đã nâng cấp được

437,75 km đê sông, 131,3 km đê biển; xây mới 58,4 km đê

sông và 23,2 km đê biển. Trong đó Thanh Hóa là địa

phương có khối lượng đầu tư lớn nhất: nâng cấp 306,5 km

đê sông; 60,28 km đê biển.

 Nâng cấp đê sông: sông Mã, sông Cả, sông La Giang

đảm bảo tần suất 1%; sông Chu 0,6%; các tuyến đê còn lại

của Thanh hóa đảm bảo mức chống lũ 5%; sông Hữu

Lam, sông Rú 5%; sông Nghèn 10%. Sông Gianh, sông

Kiến Giang Quảng Bình 5%,...

2/ Phòng tránh giảm nhẹ thiên tai

Vùng 

Bắc 

Trung 

Bộ

3
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 Các tuyến đê biển đã được đầu tư nâng cấp chống được

mực nước triều tần suất 5% tương ứng với bão cấp 9.

 Các địa phương đã xây dựng quy hoạch bố trí các khu

dân cư khi bị lũ lụt, các điểm trú tài thuyền tránh bão

 Rà soát, bổ sung quy hoạch phòng chống lũ và đê điều

như sông Bưởi, sông Cầu Chày, sông Yên, sông Mã, sông

Nhơm,...

2/ Phòng tránh giảm nhẹ thiên tai

Vùng 

Bắc 

Trung 

Bộ

3
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Vùng 

Nam 

Trung 

Bộ
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 Tính đến năm 2015, toàn vùng có 509 hồ chứa các loại,

1892 đập dâng, 840 trạm bơm và 136 cống qua đê.

 Tổng diện tích thực tưới toàn vùng khoảng 226 nghìn ha,

trong đó tưới lúa khoảng 145 nghìn ha, tưới cây trồng cạn

khoảng 81 nghìn ha. Các công trình cũng cấp nước phục

vụ khoảng 2000 ha nuôi trồng thủy sản.

 Năng lực tưới thực tế các công trình thủy lợi mới đạt

khoảng 60-75% năng lực thiết kế.

1/ Cấp nước và tiêu nước

Vùng 

Nam 

Trung 

Bộ

4
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 Kênh mương thuộc hệ thống Thạch Nham được kiên cố

hóa khoảng 30%; chưa thực hiện được việc nâng cấp,

hoàn chỉnh, kiên cố hóa các hệ thống Tân An - Đập Đá, Lại

Giang. Mới thực hiện sửa chữa, gia cố khẩn cấp đập Tháp

Mão, Lão Tâm trên hệ thống Tân An – Đập Đá.

 Công trình Đầu mối, hệ thống kênh chính và kênh cấp 1

trở xuống thuộc kênh chính tây Dự án sử dụng nước sau

thủy điện Sông Hinh hoàn thành đưa vào khai thác năm

2013 đã phục vụ tưới cho khoảng 2.000 ha lúa và hoa mầu

thuộc xã Sơn Giang - huyện miền núi Sông Hinh.

 Hồ A Vương, Sông Tranh 2 và Đắk Mi đang hoạt động và

tham gia cấp nước, cắt lũ theo q.trình vận hành liên hồ; Hồ

Định Bình tham gia chống lũ với dung tích 209,9 triệu m3;

Vùng 

Nam 

Trung 

Bộ
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 Dự án Tiêu úng, thoát lũ chống sạt lở vùng hạ lưu sông

Thoa đã thực hiện thực hiện đạt khoảng 65%, dự kiến

hoàn thành năm 2017.

Khó khăn, tồn tại về tưới

 Nguồn nước trên lưu vực ngày càng suy giảm; nhiều hồ

chứa mất khả năng điều tiết về mùa khô.

 Mực nước xuống thấp không phát huy hết công suất thiết

kế

 Tác động của BĐKH ngày càng rõ nét;

 Xâm nhập mặn có xu hướng vào sâu các cửa sông

 Hiệu quả sử dụng nước mặt ruộng chưa cao.

Vùng 

Nam 

Trung 

Bộ
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 Bằng các biện pháp CT và phi CT như dịch chuyển thời

vụ, vận hành hồ chứa, xây dựng các công trình ngăn lũ để

ngăn lũ sớm cuối vụ mùa, lũ tiểu mãn vụ hè thu và lũ muộn

đầu vụ đông xuân với mức đảm bảo 10-5%.

 Thực hiện các biện pháp ổn định lòng dẫn, chỉnh trị sông,

chống bồi lắng cửa sông Thu Bồn, sông Ba, sông Lại

Giang, Trà Khúc, Trà Câu, Bàn Thạch, sông Cái Nha Trang

và bờ biển nhưng tình trạng bồi lấp vẫn còn xảy ra.

 Một số tuyến đê biển thuộc TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng

Nam đã được củng cố có khả năng chống được mực nước

triều với tần suất 5% và gió bão cấp 9 và cấp 10 tuỳ theo vị

trí từng đoạn đê.

2/ Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

Vùng 

Nam 

Trung 

Bộ
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 Giai đoạn 2009-2015, hồ chứa đã được nâng cấp là 47

hồ và xây mới là 19 hồ; đập dâng đã được nâng cấp là 138

đập và xây mới là 164 đập; trạm bơm đã được nâng cấp là

44 trạm và xây mới là 29 trạm, cống dưới đê đã được

nâng cấp là 14 cống và xây mới là 47 cống;

 Hệ thống Văn Phong đã khai thác sử dụng năm 2014.

 Hồ Đồng Mít đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

 Kênh Thượng Sơn tiếp nước từ hồ An Khê - Ka Nắc đã

được xây dựng và đi vào vận hành

 Hồ sông Chò 1 và hồ Đồng Điền đến nay chưa được

triển khai thực hiện

3/ Các công trình theo dự kiến

Vùng 

Nam 

Trung 

Bộ

4
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Vùng 

Tây 

Nguyên

5
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 Tổng diện tích tưới toàn vùng đến 2015 là 416.893 ha,

đạt 66% so với nhu cầu

 Giai đoạn 2009-2015, phát triển cây trồng cạn không

theo quy hoạch, khai thác nước ngầm phục vụ tướ, biến

đổi khí hậu, không quy hoạch dẫn đến tình trạng suy giảm

nguồn nước ngầm một cách nghiêm trọng.

 Diện tích hạn hàng năm lớn

 Với đặc điểm địa hình vùng Tây nguyên tiêu nước chủ

yếu là tiêu trọng lực, cục bộ có một số vùng phải tiêu động

lực.

1/ Cấp nước và tiêu nước

Vùng 

Tây 

Nguyên

5
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 Nhiều dự án phòng chống giảm nhẹ thiên tai đã được lập

và phê duyệt song đến nay đều đang trong quá trình thi

công hoặc chưa bố trí vốn: DA chỉnh trị, chống sạt lở bờ

sông Đa Nhim, DA kè Đạ Ploa (huyện Đạ Hoai), DA kè bờ

sông Đa Dâng, DA chống sạt lở hạ lưu cống Chuồng Bò,

DA chống sạt lở Sông Đồng Nai đoạn qua trung tâm huyện

Cát Tiên…

 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ thích hợp ở những

vùng thường bị ngập úng nặng vụ mùa như tại huyện Cát

Tiên, những nơi thường xẩy ra tình trạng hạn hán, khô

hạn.

2/ Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

Vùng 

Tây 

Nguyên

5



KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 Trong giai đoạn 2009-2015 đã được đầu tư xây dựng các

công trình Ea Mơ, xây mới 1043 công trình, sửa chữa

nâng cấp 511 công trình với tổng số vốn 11,240 tỷ đồng

 Ngoài ra còn một số công trình chỉnh trị sông, kè chống

sạt lở tại các chi lưu sông Đồng Nai đã được đầu tư xây

dựng như : Kè chống sạt lở bờ sông Đạ Tẻh đoạn đi qua tổ

dân phố 3A TT. Đạ Tẻh (tổng mức 6,22 tỷ); Kè chống sạt lở

bờ sông Đạ Quây tại thôn 3, xã Đạ Oai (tổng mức 6,4 tỷ);

một số công trình đang triển khai lập dự án đầu tư như: Kè

chống sạt lở bờ suối Đạ Mý – An Nhơn (TM 89,9 tỷ), Kè

chống sạt lở bờ sông Đạ Tẻh đoạn đi qua thôn 3 xã Đạ

Kho

3/ Các công trình dự kiến theo quy hoạch

Vùng 

Tây 

Nguyên

5
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Vùng 

Đông 

Nam   

Bộ

6
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Các công trình lớn được xây dựng mới và nâng cấp sửa

chữa hoàn thành trong giai đoạn 2009-2015

 Dự án Thuỷ lợi Phước Hoà đã hoàn thành cuối năm 2011

 Dự án thủy lợi Tân Hưng, Tân Châu (Tây Ninh), An Sơn

– Lái Tiêu, dự án phát triển kênh nội đồng Dầu Tiếng.

 Công trình lớn lợi dụng tổng hợp Tà Pao, sông Lũy, sông

Ray, Võ Đất

 Hồ sông Dinh, Tầm Bó, Suối Cả, Phước Thái, trạm bơm

Thiện tân, cụm hồ Đông Phú, công trình Tân Hưng, hệ

thống trạm bơm khu hữu Tây Ninh, trạm bơm Bến Than.

1/ Cấp nước và tiêu nước

Vùng 

Đông 

Nam   

Bộ

6
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Cấp nước phục vụ sinh hoạt, khu công nghiệp

 Với đặc thù của vùng có nhiều thành phố lớn và khu

công nghiệp, công trình thủy lợi đang phát huy rất tốt vai

trò cấp nước phục vụ sinh hoạt, khu công nghiệp. Một số

CTTL cấp nước cho SH và CN như kênh đông Củ Chi, hồ

Đá Đen, hồ Kim Long, kênh chính Tân Hưng…

Tiêu thoát nước chống ngập cho TP.Hồ Chí Minh

 Việc thực hiện quy hoạch theo QĐ số 1547/QĐ-TTg còn

rất chậm do thiếu nguồn vốn đầu tư, vướng mắc trong giải

tỏa mặt bằng, nên tình trạng ngập úng do triều cường

chậm được khắc phục (đến nay so với yêu cầu đặt ra mới

cải tạo được 43% hệ thống cống thoát nước, 12% kênh

rạch, xây dựng được 1/10 cống kiểm soát triều).

Vùng 

Đông 

Nam   

Bộ

6
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Xây dựng phương án vận hành liên hồ chứa

 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng

Nai đã được phê duyệt tại Quyết định số 1892/QĐ-TTg

ngày 20/10/2014

 Quy trình vận hành hồ chứa nước Phước Hòa đã được

phê duyệt tại Quyết định số 5279/QĐ-BNN_TCTL ngày

10/12/2014

Khó khăn, tồn tại

 Sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa nhanh ở các 

thành phố lớn như TP. HCM, Bình Dương → diện tích tưới 

của các CTTL bị giảm dần so với nhiệm vụ thiết kế do

chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chuyển sang trồng

cây công nghiệp

Vùng 

Đông 

Nam   

Bộ

6
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 Sự hình thành và phát triển các khu dân cư, các khu

công nghiệp trong khu vực khiến cho yêu cầu tiêu tăng lên

rất nhiều

 Phát sinh những nhu cầu sử dụng nước tổng hợp khác

như nuôi trồng thủy sản, phục vụ công nghiệp, sinh hoạt có

yêu cầu chất lượng nước khắt khe hơn

 Đầu tư hệ thống công trình thuỷ lợi chưa đồng bộ, khép

kín, chủ yếu tập trung xây dựng phần đầu mối

Vùng 

Đông 

Nam   

Bộ

6
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 Củng số đê, kè biển: Bà Rịa – Vũng Tàu, đã xây mới

3,4km, nâng cấp 3,6 km kè biển. Tp.Hồ chí Minh đã nâng

cấp 16 km kè biển

 Củng cố đê, kè sông: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình

Dương đã được đầu tư củng cố/xây dựng hệ thống đê bao 

dọc sông Sài Gòn ngăn triều, chống ngập do xả lũ hồ Dầu 

Tiếng cho diện tích đất nông nghiệp, khu dân cư các xã

ven sông Sài Gòn.

2/ Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

Vùng 

Đông 

Nam   

Bộ

6
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 Sau khi có Nghị định120/2008/NĐ-CP các ban quản lý

quy hoạch thủy lợi sông nói chung, lưu vực sông Đồng Nai

nói riêng không hoạt động

 Kết quả công tác giám sát nguồn nước

- Đánh giá chất lượng nước khu vực TP. HCM

- Giám sát chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Dầu

Tiếng

- Giám sát chất lượng nước sông Đồng Nai- Sài Gòn

3/ Quản lý và bảo vệ nguồn nước

Vùng 

Đông 

Nam   

Bộ

6
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Khó khăn, tồn tại

 Quy định trách nhiệm quản lý và bảo vệ nguồn nước

chồng chéo giữa các ngành gây khó khăn cho công tác

triển khai thực hiện và hiệu quả đạt được của các quy định

 Ô nhiễm chất lượng nước trong các hệ thống thủy lợi do

chất thải, nước thải từ các khu công nghiệp, khu tập trung

dân cư đang tác động đến các hoạt động sản xuất

3/ Quản lý và bảo vệ nguồn nước

Vùng 

Đông 

Nam   

Bộ

6
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 Trong giai đoạn 2009-2015, Bà Rịa – Vũng Tàu đã đầu tư

xây dựng 9 công trình tưới tiêu, cấp thoát nước, 3 km đê

biển, 3 công trình kè, 1 công trình ngăn mặn giữ ngọt, 21

công trình cấp nước sinh hoạt. Bình Phước nâng cấp 12

công trình hồ chứa lợi dụng tổng hợp, xây dựng 28 công

trình cấp nước sinh hoạt. Tây Ninh, đầu tư nâng cấp 14

công trình tưới tiêu. Bình Dương đầu tư xây dựng 12 công

trình cấp nước sinh hoạt, Đồng Nai 19 công trình cấp nước

sinh hoạt

4/ Các công trình theo dự kiến theo quy hoạch

Vùng 

Đông 

Nam   

Bộ

6
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Vùng 

Đồng 

bằng 

sông 

Cửu 

Long

7
BẢN ĐỒ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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Vùng 

Đồng 

bằng 

sông 

Cửu 

Long

7

 Các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu cấp

nước và tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.(Trạm

bơm :1445 trạm bơm, cống dưới đê: 1201 cống)

 Tỷ lệ cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt

trên 95% diện tích

 Vùng đã triển khai nhiều hệ thống thủy lợi tiêu úng, kiểm

soát lũ, ngăn mặn. Tuy nhiên, tính đồng bộ chưa cao và bị

xuống cấp theo thời gian nên hiệu quả tiêu úng, kiểm soát

lũ, ngăn mặn tại nhiều khu vực vẫn chưa đảm bảo yêu cầu

đặt ra

1/ Cấp nước và tiêu nước
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Vùng 

Đồng 

bằng 

sông 

Cửu 

Long

7

 Vùng ngập lũ ĐBSCL đã hình thành hệ thống đê và bờ

bao với tổng chiều dài khoảng 13.000 km, trong đó có

7.000 km bờ bao chống lũ tháng 8 để bảo vệ lúa Hè-Thu.

Ngoài ra còn có hơn 200 km đê bao giữ nước chống cháy

cho các Vườn Quốc gia và rừng tràm sản xuất tập trung

 Kiểm soát mặn và triều cường: Vùng ven biển ĐBSCL đã

xây dựng 450 km đê biển, 1.290 km đê sông và khoảng

7.000 km bờ bao ven các kênh rạch nội đồng để ngăn

mặn, triều cường và sóng bão cho vùng ven biển

2/ Phòng chống thiên tai
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Vùng 

Đồng 

bằng 

sông 

Cửu 

Long

7

 Đã có 11/13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng

do xâm nhập mặn. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại từ

cuối năm 2015 đến nay khoảng 210.000 ha. Khoảng

250.000 hộ gia đình với trên 1,3 triệu người thiếu nước

sinh hoạt

 Mạng lưới quan trắc chất lượng nước trong các hệ

thống thuỷ lợi chưa được đầu tư. Đo mặn thực hiện thủ

công, chưa có phương tiện đo mặn tự động

 Việc giám sát, kiểm tra và xử phạt các vi phạm về xả thải

vào các sông, kênh rạch còn rất lỏng lẻo

3/ Quản lý và bảo vệ nguồn nước



KẾT LUẬN

Kết quả đạt được:

 Về cấp nước, các chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt đã đạt vượt chỉ

tiêu đề ra, đáp ứng nguồn nước phục vụ công nghiệp, cấp đủ

nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp với tần suất 85%,

cải thiện điều kiện tưới tiêu phục vụ phát triển cây công nghiệp,

cây ăn quả…

 Về tiêu thoát nước đã đầu tư xây dựng công trình nâng dần

tần suất đảm bảm tiêu nước có tính đến biến đổi khí hậu, tăng

cường tiêu thoát nước bảo vệ dân sinh và sản xuất nông

nghiệp cho các vùng thấp trũng ven đê sông, đê biển



KẾT LUẬN

 Về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, đã đầu tư nâng cấp,

xây dựng công trình nâng cao mức đảm bảo an toàn phòng

chống thiên tai, bão lũ, chủ động phòng chống, né tránh hoặc

thích nghi để giảm thiểu tổn thất, bảo vệ an toàn cho dân cư,

nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông, đảm bảo an toàn công

trình hồ chứa, đê kè…

 Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi,

đã ban hành các quy định, hướng dẫn, kiện toàn hệ thống tổ

chức quản lý khai thác công trình thủy lợi, đào tạo nâng cao

năng lực. Tuy nhiên, các công trình thủy lợi mới phát huy được

70-80% năng lực thiết kế



KẾT LUẬN

Tồn tại:

 Do nguồn kinh phí hạn chế nên các công trình được đầu tư

xây dựng thiếu đồng bộ, chậm so với quy hoạch

 Nhiều hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư nâng cấp đáp

ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

 Nguồn nhân lực trong hệ thống quản lý khai thác công trình

thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt đối với cấp huyện,

cấp xã

 Thiếu các chính sách khuyến khích ứng dụng các tiến bộ

khoa học vào sản xuất

 Hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi chưa cao

 Hạn hán, xâm nhập mặn, úng ngập vẫn đang tác động

mạnh đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp



KẾT LUẬN

Một số khó khăn trong quá trình thực hiện đánh giá:

 Định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam chưa

đưa ra được bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện

 Các tỉnh không xây dựng kế hoạch hành động thực hiện định 

hướng chiến lược thuỷ lợi. Do đó khó định lượng các kết quả 

đạt được theo chỉ tiêu đề ra

 Số liệu đầu kỳ năm 2009 thu thập hết sức khó khăn

 Thời gian và nguồn lực thực hiện công tác đánh giá còn hạn 

chế, phạm vi điều tra tập trung chủ yếu ở các cơ quan cấp tỉnh

nên một số thông tin, số liệu chưa đầy đủ






